
PHỤ LỤC 2
(Kèm theo Thông báo số 255 /TB-HVKHCN ngày 09/07/2025
của Giám đốc Học viện Khoa học và Công nghệ)

HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ

Họ và tên học viên:	Ngày sinh:	
Ngành:	..	

	STT
	Giấy tờ

	1. 
	Đơn xin bảo vệ luận văn của học viên có xác nhận của (tập thể) người hướng dẫn

	2. 
	Nhận xét của (tập thể) người hướng dẫn về quá trình học tập của học viên

	3. 
	Danh sách đề xuất Hội đồng đánh giá luận văn của (tập thể) người hướng dẫn

	4. 
	Lý lịch khoa học của học viên (có xác nhận của cơ quan công tác) hoặc đối với thí sinh tự do cần Lý lịch khoa học (có chữ ký của học viên) kèm Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền

	5. 
	Phiếu xác nhận hoàn thành học phí (liên hệ Phòng kế toán của Học viện KHCN để xin xác nhận)

	6. 
	06 cuốn luận văn (có chữ ký của (tập thể) người hướng dẫn), đóng kèm các công trình công bố liên quan đến đề tài luận văn cuối luận văn (nếu có)

	7. 
	Bản sao công chứng chứng chỉ/văn bằng ngoại ngữ kèm bản Cam đoan sử dụng chứng chỉ/văn bằng trong đào tạo trình độ thạc sĩ tại Học viện Khoa học và Công nghệ 
















PHỤ LỤC 3
(Kèm theo Thông báo số 255 /TB-HVKHCN ngày 09/07/2025
của Giám đốc Học viện Khoa học và Công nghệ)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐƠN XIN BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ   

Kính gửi: Giám đốc Học viện Khoa học và Công nghệ     


Tên tôi là:		
Sinh ngày:  
Cơ quan công tác:
là học viên cao học khóa ……………….. theo Quyết định số ……../QĐ-HVKHCN ngày ……………………của Giám đốc Học viện Khoa học và Công nghệ về việc công nhận học viên cao học.
Đến nay, tôi đã hoàn thành các học phần trong chương trình đào tạo và luận văn thạc sĩ, đã có chứng chỉ/văn bằng tiếng Anh trình độ …. do trường …. cấp ngày … hoặc tốt nghiệp trường ... và đã hoàn thành nghĩa vụ học phí cho toàn khóa học. 
Tên đề tài luận văn:	
Ngành:						Mã số: 
Được sự đồng ý của (tập thể) người hướng dẫn, tôi làm đơn này kính đề nghị Giám đốc Học viện Khoa học và Công nghệ cho phép tôi được bảo vệ luận văn trước Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ.
Tôi xin trân trọng cảm ơn./.  					 

…………., ngày ........ tháng ........ năm 20…
	Ý KIẾN CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN
(Trường hợp có 02 người hướng dẫn cần có chữ ký cả 02 người và ghi rõ họ tên)
	NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ tên)



	
	




Ghi chú: Trong trường hợp cần thiết, người hướng dẫn có thể gửi ý kiến bằng email cho chuyên viên phòng Đào tạo phụ trách Khoa rồi bổ sung bản gốc sau.
PHỤ LỤC 4
(Kèm theo Thông báo số 255 /TB-HVKHCN ngày 09/07/2025
của Giám đốc Học viện Khoa học và Công nghệ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


NHẬN XÉT 
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP NGHIÊN CỨU CỦA HỌC VIÊN

Họ và tên học viên cao học:	
Ngành:		Mã số: 
Tên đề tài luận văn:	
Họ và tên người hướng dẫn 1: 
Học hàm, học vị: 		Ngành:
Cơ quan công tác:	
Họ và tên người hướng dẫn 2 (nếu có): 
Học hàm, học vị: 		Ngành:
Cơ quan công tác:
Trong thời gian hướng dẫn học viên thực hiện đề tài luận văn tốt nghiệp, chúng tôi có ý kiến nhận xét như sau:
Ý KIẾN NHẬN XÉT
1. Kết quả thực hiện đề tài luận văn (về tính cấp thiết, ý nghĩa khoa học, mục đích và phương pháp nghiên cứu, sự hợp lý và độ tin cậy của các phương pháp nghiên cứu, đánh giá các kết quả đạt được, chỉ rõ những kết quả mới, đóng góp mới và giá trị khoa học của những đóng góp đó)

2. Tinh thần, ý thức trách nhiệm của học viên

3. Các ý kiến khác (nếu có)

……., ngày… tháng….năm 20…. 

	Ý KIẾN CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN
(Trường hợp có 02 người hướng dẫn, cần có chữ ký của cả 02 người và ghi rõ họ tên)






PHỤ LỤC 5
(Kèm theo Thông báo số 255/TB-HVKHCN ngày 09/07/2025
của Giám đốc Học viện Khoa học và Công nghệ)
	HỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
KHOA ……….


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày       tháng       năm 20…




DANH SÁCH ĐỀ XUẤT
HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN VĂN THẠC SĨ

Tên học viên: 	
Đề tài: 	
Ngành: 				Mã số: 	
Người hướng dẫn:
	TT
	Học hàm, học vị, họ và tên
	Ngành
	Đơn vị công tác
	Trách nhiệm trong Hội đồng

	1. 
	
	
	
	Chủ tịch Hội đồng

	2. 
	
	
	
	Phản biện 1

	3. 
	
	
	
	Phản biện 2

	4. 
	
	
	
	Ủy viên - Thư ký                Hội đồng

	5. 
	
	
	
	Ủy viên Hội đồng

	6. 
	
	
	
	Ủy viên Hội đồng

	7. 
	
	
	
	Ủy viên Hội đồng


	
Hà Nội, ngày        tháng         năm 20…
Người hướng dẫn
(Ký và ghi rõ họ tên)


Chú ý: 
1. Danh sách đề xuất Hội đồng gồm 07 thành viên, xếp thứ tự ưu tiên từ trên xuống.
2. Hội đồng đánh giá luận văn gồm 05 thành viên, bao gồm chủ tịch, thư ký, 02 phản biện và 01 ủy viên; trong đó ít nhất 01 phản biện là người ngoài Học viện.
3. Các thành viên Hội đồng là những người có trình độ tiến sĩ chuyên môn phù hợp với ngành đào tạo và đề tài luận văn của học viên, có năng lực ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện nghiên cứu và trao đổi khoa học quốc tế, có kết quả nghiên cứu khoa học liên quan đến đề tài luận văn trong thời gian 05 năm tính đến thời điểm tham gia hội đồng.
4. Chủ tịch phải là giảng viên của Học viện, là người có năng lực chuyên môn và uy tín khoa học, có kinh nghiệm trong tổ chức điều hành công việc của Hội đồng 
5. Người hướng dẫn luận văn; Cha, mẹ, vợ hoặc chồng, con, anh, chị, em ruột của học viên không tham gia là thành viên Hội đồng .

PHỤ LỤC 6
(Kèm theo Thông báo số 255/TB-HVKHCN ngày 09/07/2025
của Giám đốc Học viện Khoa học và Công nghệ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LÝ LỊCH KHOA HỌC
(Dùng cho học viên cao học)
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên:	Giới tính:……………..
Ngày, tháng, năm sinh:	Nơi sinh: ……………..
Quê quán:	Dân tộc: ……………..	
Chức vụ, đơn vị công tác:	
Chỗ ở hiện nay (hoặc địa chỉ liên hệ):		
Điện thoại cơ quan:	Điện thoại nhà riêng:…
Điện thoại di động:	E-mail: ……………..	 
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo:	Thời gian từ:......./....... đến:........../.............
Nơi học (trường, thành phố/tỉnh):		
Ngành học:		
Tên đề tài khoá luận tốt nghiệp (nếu tên đề tài bằng tiếng Anh cần có tiếng Việt kèm theo hoặc bản dịch sang tiếng Việt):	…………………………………
		
Thời gian bảo vệ (ngày, tháng, năm)		
Nơi bảo vệ (trường, thành phố):		
Người hướng dẫn khoá luận tốt nghiệp: 		
Tên các môn thi tốt nghiệp (nếu dự thi tốt nghiệp): 			
Thời gian (ngày, tháng, năm) và nơi (trường, thành phố) thi tốt nghiệp: 	
		
2. Thạc sĩ: Quyết định công nhận học viên cao học số: ....../............. ngày: ....../........../…..... của Giám đốc Học viện Khoa học và Công nghệ.
Thời gian từ: tháng …… năm 20.…… đến tháng …… năm 20…
Nơi học (khoa, trường): ………………… Học viện Khoa học và Công nghệ
Ngành:…………………….Mã số: …….. …………….
Tên đề tài luận văn tốt nghiệp (nếu tên đề tài bằng tiếng Anh cần có tiếng Việt kèm theo hoặc bản dịch sang tiếng Việt)::		
		
Người hướng dẫn:		
Cơ quan công tác:		
3. Trình độ ngoại ngữ: 
Ngoại ngữ: ……………………………………………………………………………
Văn bằng/Chứng chỉ: ……………………Cấp độ: ......................................................
Nơi cấp:………………………………………………………………………………..
Ngày cấp:…………………………………Số hiệu:………………………………….. 
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN KỂ TỪ KHI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
	Thời gian
	Nơi công tác
	Công việc đảm nhiệm

	
	
	

	
	
	


IV. CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ
	.
	.
	.
	
					………….., ngày ....... tháng ...... năm 20…
	XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN 
(Nếu có)
(Ký tên, đóng dấu) 
	NGƯỜI KHAI
Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật
(Ký và ghi rõ họ tên)




PHỤ LỤC 7
(Kèm theo Thông báo số 255/TB-HVKHCN ngày 09/07/2025
của Giám đốc Học viện Khoa học và Công nghệ)

     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


  ĐƠN XIN GIA HẠN

Kính gửi: Giám đốc Học viện Khoa học và Công nghệ
		      
Tên tôi là:			
Sinh ngày:
Cơ quan công tác:
Quyết định công nhận học viên cao học: số ............., ngày ......./......../........ của Giám đốc Học viện Khoa học và Công nghệ.
Quyết định công nhận tên đề tài và người hướng dẫn: số ............., ngày ......./......../........ của Giám đốc Học viện Khoa học và Công nghệ.
Hình thức đào tạo: ......................	Thời gian đào tạo: ....................
Ngành đào tạo: ................  		Mã số: .....................................
Xin gia hạn thời gian: 6 tháng/ 12 tháng, từ ..... đến .........
Lý do gia hạn: ................................................................................................
Được sự đồng ý của người hướng dẫn, tôi làm đơn này kính mong Giám đốc Học viện xem xét và giải quyết. Tôi xin chấp hành mọi quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Học viện trong quá trình đào tạo.
Tôi xin trân trọng cảm ơn./.

   	
	
Ý KIẾN CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN 
(Trường hợp có 02 người hướng dẫn cần có chữ ký của cả 2 người và ghi rõ họ tên)


	............., ngày ... tháng ... năm 20...
NGƯỜI LÀM ĐƠN
 (Ký và ghi rõ họ tên)













PHỤ LỤC 8
(Kèm theo Thông báo số 255/TB-HVKHCN ngày 09/07/2025
của Giám đốc Học viện Khoa học và Công nghệ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BẢN CAM ĐOAN 
Về việc sử dụng Chứng chỉ/văn bằng ngoại ngữ trong đào tạo trình độ thạc sĩ 
tại Học viện Khoa học và Công nghệ
Kính gửi: Học viện Khoa học và Công nghệ
Họ và tên: 	.. Năm sinh: 	
Giới tính: ....................................................................Dân tộc: 	
CCCD/CC số: .............................. nơi cấp ........................................... cấp ngày 	
Thường trú tại: .		
Chỗ ở hiện nay: 		
Cơ quan công tác: ....................................................................	
Số điện thoại:…………………………………………………………………………….
I. Thời gian đào tạo tại Học viện Khoa học và Công nghệ:
1. Quyết định công nhận học viên cao học: 		
2. Quyết định gia hạn thời gian đào tạo (nếu có): 	
3. Quyết định thay đổi đề tài/người hướng dẫn (nếu có):…………………………….
II. Chứng chỉ/ văn bằng ngoại ngữ đã sử dụng trong quá trình đào tạo:
     1. Đầu vào: 
Ngoại ngữ: ……………………………………………..…………………………
Văn bằng/Chứng chỉ: ………………………Cấp độ: ............................................
Nơi cấp:……………………………………………………….…………………..
Ngày cấp:…………..……………………….Số hiệu:……………..……………..
     2. Đầu ra: 
Ngoại ngữ: ………………………………………..………………………………
Văn bằng/Chứng chỉ: ……………….………Cấp độ: ...........................................
Nơi cấp:……………………………………………………………………… ……
Ngày cấp:……………………………………Số hiệu:……………………………
Tôi xin cam đoan các chứng chỉ/văn bằng ngoại ngữ tôi đã sử dụng trong quá trình đào tạo trình độ thạc sĩ tại Học viện Khoa học và Công nghệ là đảm bảo đầy đủ giá trị pháp lý và đúng theo Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như của Học viện Khoa học và Công nghệ. Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
	
	........., ngày.......tháng ......năm.......

	
	Người cam đoan
(Ký, ghi rõ họ tên)


[bookmark: loai_4_name]
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Bảng tham chiếu quy đổi một số chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ tương đương bậc 4/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc các chứng chỉ tương đương khác do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố

	Chứng chỉ
/Văn bằng
	Trình độ/Thang điểm
	Đơn vị cấp chứng chỉ

	TOEFL iBT
	46 - 93
	Educational Testing Service (ETS)


	TOEIC 
(4 kỹ năng)
	Nghe: 400-489
Đọc: 385-454
Nói: 160-179
Viết: 150-179
	

	IELTS
	5.5 - 6.5
	British Council (BC)
International Development Program (IDP)

	Cambridge Assessment English
	B2 First/B2 Business Vantage/
Linguaskill. 
 Thang điểm:160-179
	Cambridge ESOL

	 Aptis ESOL
	B2
	British Council (BC)

	Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
	Bậc 4/6
	1. Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh
2. Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế
3. Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia HN
4. Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
5. Trường Đại học Hà Nội
6. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
7. Đại học Thái Nguyên
8. Đại học Cần Thơ
9. Trường Đại học Vinh
10. Học viện An ninh nhân dân
11. Trường Đại học Sài Gòn
12. Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh
13. Trường Đại học Trà Vinh
14. Trường Đại học Văn Lang
15. Trường Đại học Quy Nhơn
16. Trường Đại học Tây Nguyên
17. Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
18. Học viện Báo chí Tuyên Truyền
19. Trường Đại học Lạc Hồng
20. Học viện Khoa học Quân sự
21. Trường Đại học Thương mại
22. Học viện Cảnh sát nhân dân
23. Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh
24. Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.Hồ Chí Minh
25. Đại học Bách khoa Hà Nội
26. Trường Đại học Công thương TP.HCM
27. Trường Đại học Nam Cần Thơ
28. Trường Đại học Ngoại thương
29. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
30. Trường Đại học Kinh tế TP.HCM
31. Trường Đại học Đồng Tháp
32. Trường Đại học Duy Tân
33. Trường Đại học Phenikaa
34. Học viện Ngân hàng
35. Trường Đại học Tài chính – Marketing
36. Trường Đại học Thành Đông
37. Trường Đại học Mở TP.HCM
38. Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
* Dữ liệu được cập nhật đến tháng 3/2025 trên Website của Cục quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo.
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